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THÔNG BÁO 
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

Năm học 2013-2014 
(Theo Công văn số 8448/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

Stt 

Ngành/Chuyên 
ngành (Khóa/Năm 

TN) 

Số 
lượng 

SV, HV 
SL tốt 
nghiệp 

Tỉ lệ 
(%) 

Phân loại tốt nghiệp Số SV đào 
tạo theo 
đơn đặt 

hàng của 
Nhà nước, 

địa 
phương, 
doanh 
nghiệp 

Tỉ lệ SV 
tốt 

nghiệp 
có việc 
làm sau 
1 năm 

ra 
trường 

(%) 

Tỉ lệ 
sinh 

viên tốt 
nghiệp 

học 
chuyển 
tiếp lên 
thạc sĩ, 
tiến sĩ 

Xuất 
sắc 

Tỉ lệ 
(%) Giỏi 

Tỉ lệ 
(%) Khá 

Tỉ lệ 
(%) 

TB 
Khaù 

Tỉ lệ 
(%) TB 

Tỉ lệ 
(%) 

I 

Đại học hệ chính quy 
tập trung  
(K.34/2012) 4.934 3.760 76,21 1 0,03 359 9,55 2.260 60,11 1.110 29,52 30 0,80 

  
 

84,73 

 

1 Kinh tế học 69 49 71,01         32 65,31 16 32,65 1 2,04    

2 Kinh tế KH&ĐT 164 115 70,12     1 0,87 77 66,96 36 31,30 1 0,87    

3 Kinh tế LĐ&QLNNL 86 55 63,95     1 1,82 34 61,82 19 34,55 1 1,82    

4 Kinh tế NN&PTNT 58 21 36,21        9 42,86 11 52,38 1 4,76    

5 Kinh tế thẩm định giá 104 63 60,58     2 3,17 23 36,51 37 58,73 1 1,59    

6 Kinh tế bất động sản 60 42 70,00         19 45,24 22 52,38 1 2,38    

7 Quản trị KD tổng hợp 472 288 61,02     2 0,69 113 39,24 170 59,03 3 1,04    

8 Quản trị chất lượng 102 54 52,94     1 1,85 26 48,15 25 46,30 2 3,70    

9 Thương mại 208 148 71,15         92 62,16 56 37,84        

10 Kinh doanh quốc tế 165 148 89,70     9 6,08 125 84,46 14 9,46        

11 Ngoại thương 152 146 96,05     50 34,25 95 65,07 1 0,68        

12 Du lịch 100 70 70,00     2 2,86 49 70,00 19 27,14        

13 Marketing 161 131 81,37     1 0,76 83 63,36 47 35,88        

14 Tài chính nhà nước 265 190 71,70     1 0,53 102 53,68 86 45,26 1 0,53    

15 Tài chính DN 609 587 96,39 1 0.2 162 27,60 420 71,55 4 0,68        
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16 Kinh doanh bảo hiểm 55 41 74,55         35 85,37 6 14,63        

17 Ngân hàng 538 500 92,94     86 17,20 402 80,40 11 2,20 1 0,20    

18 Chứng khoán 124 80 64,52     4 5,00 26 32,50 49 61,25 1 1,25    

19 Kế toán 763 535 70,12     6 1,12 177 33,08 340 63,55 12 2,24    

20 Kiểm toán 207 205 99,03     26 12,68 160 78,05 19 9,27        

21 Toán tài chính 187 128 68,45     2 1,56 81 63,28 45 35,16        

22 Thống kê kinh doanh 138 95 68,84     2 2,11 50 52,63 41 43,16 2 2,11    

23 Tin học quản lý 93 36 38,71     1 2,78 10 27,78 23 63,89 2 5,56    

24 Luật kinh doanh 54 33 61,11         20 60,61 13 39.39        

II Sau đại học  4.011 1.038             100  

1 
Cao học (K.18, 19, 
20/2012) 

3.841 1.022 
           

   

2 

Tiến sĩ (K.2007, 
2008, 2009, 
2010/2011) 

170 8 

           

   

 
Ghi chú: - Số liệu tính đến 20/12/2013 và chưa tính các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài; 
               - Số lượng sinh viên hệ Đại học chính quy tập trung: Số liệu sau khi hoàn thành giai đoạn đại cương;                 
  - Học viên bậc sau đại học: Không phân loại tốt nghiệp. 
 
                   

                                                   
      

 
 
                                      


